
 

TT Họ và tên Đơn vị Tên đề tài Môn/LV

1 Nguyễn Trí Bằng Phòng GD&ĐT
Một số giải pháp chỉ đạo trường tiểu học dạy học chủ đề môn khoa học 

theo định hướng giáo dục STEM tiếp cận chương trình Giáo dục phổ thông 

2018 ở thị xã Hồng Lĩnh.

Quản lý

2 Nguyễn Thị Mỹ Dung Phòng GD&ĐT
Một số giải pháp chỉ đạo  cơ sở giáo dục mầm non  chuẩn bị  tốt các mặt 

phát triển cho trẻ bước vào lớp 1.
Quản lý

3
Đồng tác giả: Nguyễn Trí 

Anh, Lê Bá Hoàng
Phòng GD&ĐT

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, các trường trung học cơ sở trên địa 

bàn thị xã Hồng Lĩnh nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện 

giáo dục giai đoạn hiện nay

Quản lý

4 Võ Quang Nhật Phòng GD&ĐT Phương pháp đổi biến trong  giải phương trình vô tỉ Toán
5 Lê Thị Thanh Lam MN Trung Lương Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Quản lý

6 Kiều Thị Yến MN Trung Lương
Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện giáo dục dinh dưỡng

 và vệ sinh an toàn thực phẩm ở trường mầm non
Quản lý

7 Lê Thị Hằng MN Trung Lương Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi Mẫu giáo

8 Lê Thị Ánh MN Trung Lương
Biện pháp phòng  chống tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

trong trường mầm non
Mẫu giáo

9 Lê Thị Trang MN Trung Lương
Một số biện pháp giáo dục an toàn giao thông cho trẻ 

mẫu giáo 4 -5 tuôi đạt hiệu quả cao 
Mẫu giáo

10 Trần Thị Thanh Duyên MN Trung Lương
Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi

 làm quen với tác phẩm văn học
Mẫu giáo

11 Trần Thị Thu Hoài MN Trung Lương Biện pháp tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo 3 tuổi Mẫu giáo

12 Nguyễn Thị Tuyết Anh MN Trung Lương
Biện pháp làm đồ dùng đồ chơi tự tạo từ các nguyên vật liệu khác nhau để 

tổ chức các hoạt động cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi
Mẫu giáo

13 Kiều Thị Thu Hiền MN Trung Lương Biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi làm quen với toán Mẫu giáo

14 Ngô Thị Vân MN Trung Lương
Biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ 4-5 tuổi thông 

qua hoạt động tạo hình
Mẫu giáo
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15 Lê Thị Huệ MN Trung Lương
Biện pháp làm đồ chơi từ nguyên vật liệu phế thải cho trẻ trong trường 

mầm non
Mẫu giáo

16 Nguyễn Thị Minh Huệ MN Trung Lương
Một số biện pháp giáo dục kỷ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi trong 

trường mầm non
Mẫu giáo

17 Hoàng Thị Sen MN Trung Lương
Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động góc cho trẻ 

mẫu giáo 3 - 4 tuổi
Mẫu giáo

18 Nguyễn Thị Hồng Lam MN Đức Thuận
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng  giáo dục thể chất cho trẻ ở 

trường mầm non
Quản lý

19 Dương Thị Hải Đường MN Đức Thuận Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Mầm non Quản lý

20 Trần Thị Sương MN Đức Thuận
Khám phá khoa học theo phương pháp giáo dục hiện đại cho trẻ Mẫu giáo 

5-6 tuổi
Mẫu giáo

21 Đặng Thị Thanh Tâm MN Đức Thuận
Một số biện pháp giáo dục giới tính, phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ 

Mẫu giáo 5-6 tuổi
Mẫu giáo

22 Nguyễn Thị Thanh Thảo MN Đức Thuận
Một số biện pháp sử dụng nguyên vật liệu lá cây vào hoạt động tạo hình 

nhằm kích thích sự sáng tạo và hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
Mẫu giáo

23 Nguyễn Thị Thu MN Đức Thuận Một số giải pháp nâng cao giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4-5 tuổi Mẫu giáo
24 Phạm Thị Thương MN Đức Thuận Một số biện pháp nâng cao hoạt động góc cho trẻ 4-5 tuổi Mẫu giáo

25 Phạm Thị Thu Hiền MN Đức Thuận
Một số biện pháp phát triển thẩm mĩ cho trẻ 3-4 tuổi thông qua hoạt động 

tạo hình
Mẫu giáo

26 Trần Thị Xuân Nhiều MN Đức Thuận
Tổ chức lồng ghép phương pháp giáo dục hiện đại "Montessori" vào các 

góc cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non
Mẫu giáo

27 Nguyễn Thị Hoa MN Đức Thuận Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 4-5 tuổi phát triển thể chất Mẫu giáo

28 Nguyễn Thị Minh Trà MN Đức Thuận
Chỉ đạo hiệu quả chủ đề năm học “Xây dựng môi trường xanh - an toàn - 

thân thiện” trong trường mầm non.
Quản lý

29 Phan Thị Lành MN Đức Thuận Giải pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ mầm non. PTTC-KNXH
30 Lê Thị Thanh MN Đức Thuận Giáo dục kỹ năng sống giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi phát triển toàn diện Mẫu giáo
31 Đoàn Thị Vân MN Bắc Hồng Giúp trẻ 5-6 tuổi làm quen với chữ cái thông qua trò chơi PTNN

32 Phạm Thị Thúy Hằng MN Bắc Hồng
 Giáo dục an toàn giao thông  cho trẻ 5-6 tuổi thông qua chương trình tôi 

yêu Việt Nam 
PTNT

33 Thân Thị Nhân MN Bắc Hồng
Một số biện pháp dạy trẻ 24-36 tháng biết quan tâm và yêu thương mọi 

người xung quang
PTTC-KNXH

34 Võ Thị Vân Anh MN Bắc Hồng Bé trải nghiệm với sỏi, đá thông qua các hoat động PTNT

35 Nguyễn Thị Hồng MN Bắc Hồng
Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm đồ dùng đồ chơi, tạo môi trường 

theo hướng mở từ nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương.
Quản lý



36 Nguyễn Thị Tâm MN Bắc Hồng
Một sô biện pháp chỉ đạo giáo viên, nhân viên thực hiện sử dụng tiết kiệm 

năng lượng điện, nước ở trường mầm non
Quản lý

37 Phan Thị Huyền Mai MN Bắc Hồng
Một số giải pháp tổ chức chơi ở các góc cho trẻ 3-4 tuổi theo quan điểm 

giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
PTNT

38 Trần Thị Phương MN Bắc Hồng
Một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ 5-6 tuổi trong tình 

hình mới.
PTTM

39 Nguyễn Thị Tình MN Bắc Hồng
Một số giải pháp tổ chức hiệu quả hoạt động tạo hình cho trẻ 5-6 tuổi ở 

trường mầm non.
PTTM

40 Nguyễn Thị Hồng MN Bắc Hồng Một số giải pháp đổi mới hình thức tổ chức trò chơi âm nhạc cho trẻ 5-6 PTTM

41 Kiều Thị Lam MN Bắc Hồng
Biện pháp giáo dục kỷ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động trải 

nghiệm ngoài trường mầm non.
PTTC-KNXH

42 Nguyễn T Phương Thúy MN Bắc Hồng
Một số biện pháp giáo dục kỷ năng tự phục vụ cho trẻ 5-6 tuổi thông qua 

chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non
PTTC-KNXH

43 Trần Thị Thúy Hằng MN Bắc Hồng Biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi biết yêu thương chia sẽ PTTC-KNXH
44 Nguyễn Thị Huyền Trang MN Bắc Hồng Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ 4 tuổi tại trường mầm PTTC-KNXH

45 Võ Thị Huệ MN Bắc Hồng
Biện pháp giúp trẻ 3 - 4 tuổi trong trường mầm non phòng tránh các dịch 

bệnh
PTTC-KNXH

46 Dương Thị Hà MN Bắc Hồng
Một số giải pháp xây dựng lớp học hạnh phúc trong trường mầm non cho 

trẻ 5-6 tuổi
PTTC-KNXH

47 Đinh Thị Minh Nguyệt MN Bắc Hồng Rèn kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non PTTC-KNXH
48 Vũ Thị Hoài MN Bắc Hồng Phát triển trí tuệ thông qua hoạt động làm quen với biểu tượng toán cho trẻ 3-4 tuổi PTNT

49 Kiều Thị Lành MN Bắc Hồng
 Một số biện pháp giáo dục kỹ năng bảo vệ bản thân cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 

tuổi ở trường mầm non 
PTTC-KNXH

50 Trần Thị Mai MN Bắc Hồng Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 4-5 tuổi PTNT

51 Phan Thị Hoa MN Bắc Hồng
Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động góc sở trường mầm non 

theo phương pháp GD hiện đại
PTTC-KNXH

52 Hoàng Thị Phác  MN Nam Hồng Quản lý, chỉ đạo công tác vệ sinh ATTP trong trường mầm non Quản lý

53 Phan Thị Loan  MN Nam Hồng
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục kỷ năng sống, kỷ 

năng phòng chống dịch covid cho trẻ trong trường mầm non
Quản lý

54 Nguyễn Thị Vinh  MN Nam Hồng
Một số biện pháp nâng cao kỹ năng phòng chống dịch covid 19 cho trẻ 3-4 

tuổi trong trường mầm non
Kỹ năng

55 Võ Thị Đào  MN Nam Hồng
Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi thực hiện tốt kỹ năng tự phục vụ bản 

thân
Kỷ năng



56 Võ Thị Quý  MN Nam Hồng Trao yêu thương, quan tâm và chia sẽ với trẻ TCXH

57 Nguyễn Thị Huyền  MN Nam Hồng
Đa dạng hóa các hình thức cho trẻ 5-6 tuổi kể chuyện, đọc thơ, ca dao, 

đồng dao
Ngôn ngữ

58 Phạm Thị Thi  MN Nam Hồng
Tầm quan trọng trong giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 

5-6 tuổi
TCXH

59 Phan Thị Ánh  MN Nam Hồng Rèn kỷ năng giao tiếp cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non Kỹ năng

60 Mạnh Thị Nga  MN Nam Hồng Giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường TCXH
61 Đinh Thị Hoài Thanh  MN Nam Hồng Tổ chức hiệu quả hoạt động chơi các góc cho trẻ 5-6 tuổi HĐ góc
62 Trần Thị Tuyết  MN Nam Hồng Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ thông qua môi trường ngoài lớp học. HĐ trải nghiệm
63 Đào Thị Thúy Nga  MN Nam Hồng Giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mẫu giáo TCXH
64 Trần Thị Thanh Hải  MN Nam Hồng Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4-5 tuổi theo phương pháp Montessori Kỷ năng
65 Trần Thị Mỹ Dung  MN Nam Hồng Phát huy tính tích cực hoạt động của trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động góc. HĐ góc

66 Lê Thị Thúy Ngân  MN Nam Hồng
Giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích và vật dụng nguy hiểm cho trẻ 

mẫu giáo 4-5 tuổi 
Kỷ năng

67 Nguyễn Thị Huyền Trang  MN Nam Hồng
Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên  đa dạng các hoạt động trải nghệm cho 

trẻ trong trường mầm non
Quản lý

68 Lê Thị Hải Yến  MN Nam Hồng
Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở các góc theo 

phương châm " Học bằng chơi, chơi mà học"
PTTC-KNXH

69 Thái Thị Tịnh  MN Nam Hồng
Sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu mở vào tổ chức các hoạt động cho trẻ 5-6 

tuổi
PTTC-KNXH

70 Đinh Thị Hồng Hạnh  MN Nam Hồng
Phát triển khả năng sáng tạo của  trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi  thông qua hoạt 

động vẽ
Tạo hình

71 Tống Thị Phượng  MN Nam Hồng Thủ thuật ứng dụng CNTT vào soạn bài giảng điện tử trong trường mầm  CNTT
72 Trần Thị Trang Nhung  MN Nam Hồng Xây dựng môi trường trải nghiệm cho trẻ mầm non XDMT
73 Nguyễn Thị Vinh  MN Nam Hồng Đa dạng hóa hoạt động với đồ vật cho trẻ 24-36 tháng tuổi HĐVĐV
74 Nguyễn Thị Hồng Chiêm  MN Nam Hồng Thiết kế trò chơi phát triển vận động tinh thần cho trẻ 3-4 tuổi Thể chất

75 Trần Thị Liên MN Đậu Liêu
Một số biện pháp giúp trẻ  5 tuổi nâng cao chất lượng hoạt động khám phá 

khoa học thông qua thực hiện các thí nghiệm
KPKH

76 Nguyễn Thị Thanh Ngọc MN Đậu Liêu
Một số biện pháp tổ chức các hoạt động theo hướng trải nghiệm cho trẻ 5 - 

6 tuổi ở trường Mầm non
PTTC-KNXH

77 Nguyễn Thị Mai MN Đậu Liêu
Một số biện pháp lồng ghép phương pháp giáo dục hiện đại vào tổ chức 

chơi hoạt động các góc cho trẻ 3 - 4 tuổi ở trường MN
PTTC-KNXH



78 Nguyễn Hà Phương MN Thuận Lộc Lồng ghép phương pháp steam vào hoạt động tạo hình cho trẻ. PTTM

79 Trần Thị Hạnh MN Thuận Lộc
Giáo dục một số kỷ năng nhận biết và phòng tránh những nơi nguy hiểm 

nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ 3-4 tuổi
KNS

80 Trần Thị Hoa MN Thuận Lộc Đổi mới  hoạt động tạo hình cho trẻ 4-5 tuổi PTTM

81 Kiều Thị Thủy MN Thuận Lộc
Tổ chức hoạt động học  theo phương châm “ Học bằng chơi, chơi mà học” 

cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
PP

82 Nguyễn Thị Dung MN Nguyễn Du “Một số giải pháp rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi” KNS 

83 Nguyễn Thị Huy MN Nguyễn Du “Một số giải pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ PTNN

84
Nguyễn Thị Thanh 

Phương
MN Đậu Liêu

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho 

trẻ ở trường mầm non
KNS

85 Nguyễn Thị Thu Hiền MN Đậu Liêu
Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên phòng chống dịch COVID 19 tại trường 

Mầm non
Quản lý

86 Nguyễn Thị Hương MN Đậu Liêu
Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động cho 

trẻ mẫu giáo 5 tuổi trong trường mầm non
KNXH

87 Trần Thị Hồng MN Đậu Liêu
Lồng ghép phương pháp Montessori vào hoạt động vẽ theo đề tài cho trẻ 5 

tuổi ở trường mầm non
Tạo hình

88 Lê Na MN Đậu Liêu Sáng tạo hình thức tổ chức hoạt động vẽ cho trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non Tạo hình

89 Nguyễn Thị Nhung MN Đậu Liêu
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 

tuổi ở trường mầm non
KNXH

90 Nguyễn Thị Mỹ MN Đậu Liêu Một số biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi phát triển thể lực thông qua các trò PTNT

91 Trần Thị Nhân MN Đậu Liêu
“Lồng ghép có hiệu quả hát ru và các làn điệu dân ca Hà Tĩnh các hoạt 

động cho trẻ 4 -5 tuổi trong trường mầm non”
Âm nhạc

92 Kiều Quý Hợp Phương Pháp dạy học giải các dạng toán điển hình ở lớp 4 Toán

93 Hồ Thị Kiều Linh TH Trung Lương
“Một số kĩ thuật dạy tiếng Anh bằng phương pháp phản xạ cho học sinh 

lớp 5” 
Tiếng Anh

94 Bùi Thị Xanh TH Trung Lương “Tạo hứng thú cho học sinh lớp 1 trong tiết học Âm nhạc” Âm nhạc

95 Trần Thị Thanh Lam TH Đức Thuận Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động trải nghiệm trong 

trường Tiểu học.
Quản lý

96 Phan Thị Thanh Nhàn TH Đức Thuận
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả giáo  dục kĩ năng sống cho học 

sinh trong tình hình mới
Quản lý

97 Nguyễn Thị Hồng TH Đức Thuận Một số giải pháp nâng cao chất lượng giờ sinh hoạt dưới cờ. Đội
98 Trịnh Thị Trang Như TH Đức Thuận Một số biện pháp nâng cao kĩ năng nói cho học sinh lớp 3 Tiếng Anh
99 Kiều Thị Hoài TH Đức Thuận Một số biện pháp dạy học toán cho học sinh lớp 1 có hiệu quả Toán



100 Phạm Thị Đức TH Đức Thuận
Một số biện pháp giúp học sinh Tiểu học sáng tạo sản phẩm từ những vật 

liệu có sẵn
Mĩ thuật

101 Nguyễn Thị Thư TH Đức Thuận Một số biện pháp phát triển kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2 Tiếng Việt

102 Nguyễn Thị Tương Phùng TH Đức Thuận Một số biện pháp rèn kĩ năng viết chính tả cho học sinh lớp 3 Tiếng Việt

103 Nguyễn Thị Anh Đào TH Bắc Hồng
Một số biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục ở 

trường tiểu học.
Quản lý

104 Trần Thị Mai TH Bắc Hồng Vận dụng biến đổi để xây dựng hệ thống bài tập mở rộng hình học lớp 4 Toán
105 Nguyễn Thị Phương Nga TH Bắc Hồng Một số biện pháp Rèn chữ viết đẹp cho học sinh lớp 1 Phương pháp
106 Phạm Thị Như Quỳnh TH Bắc Hồng Một số biện pháp rèn nền nếp học tập cho cho học sinh lớp 1 Phương pháp
107 Hoàng Thị Lan Anh TH Bắc Hồng Một số biện pháp tổ chức hoạt động nhóm trong giờ học Mĩ thuật lớp 4. Mĩ thuật
108 Trần Thị Hoài Thu TH Bắc Hồng Một số biện pháp để dạy tốt tiết học Âm nhạc cho học sinh lớp 4. Âm nhạc
109 Trần Thị Hoa TH Bắc Hồng Một số biện pháp để dạy tốt môn Tin học ở tiểu học. Tin học

110 Phan Tất Ánh TH Bắc Hồng
Phương pháp giảng dạy và các bài tập bổ trợ kĩ thuật để nâng cao thành tích 

bật xa cho học sinh Tiểu học.
Thể dục

111 Nguyễn Thị Thanh Nga TH Bắc Hồng
Biện pháp dạy mẫu câu cho học sinh lớp 5 đạt hiệu quả cao trong giờ học 

Tiếng Anh.
Tiếng Anh

112 Nguyễn Thị Xuân Hương TH Bắc Hồng Một số biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 3 Phương pháp

113 Nguyễn Thị Phương Thúy TH Bắc Hồng
Một số biện pháp giúp HS hạn chế khắc phục khó khăn khi giải các bài 

toán điển hình ở lớp 3.
Toán

114 Nguyễn Thị Trang TH Bắc Hồng
Một số biện pháp giúp học sinh tiểu học  nâng cao ý thức, kĩ năng phòng 

tránh xâm hại tình dục.
Kĩ năng sống

115 Nguyễn Thị Kiều Thương TH Bắc Hồng
Một số biện pháp dạy học phát triển năng lực, phẩm chất học sinh thông 

qua môn Tiếng Việt lớp 2 theo CTGDPT 2018..
Tiếng Việt

116 Lê Thị Thu Hằng TH Bắc Hồng
Biện pháp tổ chức hoạt động "Trò chơi học tập" và sử dụng "Bản đồ tư 

duy" vào dạy một số bài địa lý trong chương trình phân môn Địa lý lớp 
Địa lý

117 Nguyễn Thị Hồng Hà TH Bắc Hồng
Vận dụng kiến thức toán cho học sinh lớp 4 để giải quyết những bài toán 

thực tế.
Toán

118 Lê Thị Tuyết Hồng TH Nam Hồng
Chỉ đạo tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 1 chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid - 
Quản lý

119 Phan Thị Thanh Hương TH Nam Hồng Chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài dạy ở trường tiểu học. Quản lý

120 Nguyễn Thị Thúy Nga TH Nam Hồng
Cách tạo hình mặt nạ nhanh, đẹp, sáng tạo ở chủ đề Mặt nạ con thú (Mĩ 

thuật lớp 3 - Dạy và học Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực)
Mĩ thuật

121 Trần Thị Thúy Hà Tiểu học Nam Hồng
Một số biện pháp giúp tổ chức trò chơi giúp học sinh lớp 3 học tốt môn 

Tiếng Anh.
Tiếng Anh



122 Phan Thị Phương Thúy Tiểu học Nam Hồng
Một số kinh nghiệm tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn 

Tin học.  
Tin học

123 Trần Thị Diệu Thúy TH&THCS Đậu Liêu Một số biện pháp giúp học sinh Tiểu học rèn kỹ năng nói Tiếng Anh Tiếng Anh

124 Trần Thị Minh TH&THCS Đậu Liêu
Một số biện pháp giúp học sinh giải toánTìm hai số khi biết tổng và hiệu, 

tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó.
Toán

125 Lê Thị Huỳnh TH&THCS Đậu Liêu
Một số biện pháp nâng cao kĩ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động 

giáo dục ngoài giờ lên lớp
Kĩ năng

126 Lê Thị Mai Thủy TH&THCS Thuận Lộc Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ trong giai đoạn hiện nay Quản lý
127 Trương Thị Vân TH&THCS Thuận Lộc Một số biện pháp tạo hứng thú luyện đọc cho học sinh lớp 1 Tiếng Việt
128 Đoàn Thị Thúy TH&THCS Thuận Lộc Một số biện pháp nâng cao chất lượng viết văn tả cảnh cho học sinh lớp 5 Tiếng Việt

129 Nguyễn Thị Hương TH&THCS Thuận Lộc
Một số Kính nghiệm nâng cao chất lượng môn Lịch Sử ở Tiểu học bài 

minh họa:  Chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" - Lớp 5
Lịch sử

130 Nguyễn Khắc Nhật THCS Trung Lương “ Một số phương pháp giải phương trình vô tỷ” Toán
131 Kiều Quang Hùng THCS Trung Lương “Hướng dẫn viết một số bài luận Tiếng Anh cho học sinh khá, giỏi lớp 9” Tiếng Anh
132 Nguyễn Thị Ngọc Loan THCS Trung Lương “ Nâng cao ý thức tham gia giữ gìn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống của học sinh THCS”GDCD
133 Trần Thị Ngọc Lan THCS Trung Lương Áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học hóa học 8 Hóa học
134 Kiều Minh Sương THCS Trung Lương Xác định giá trị cực trị trong các bài tập điện Vật Lý

135 Trần Văn Phú THCS Trung Lương Tạo Hứng Thú cho học sinh qua khai thác 1 bài toán Toán

136 Nguyễn Thị Hoài Thanh THCS Trung Lương "Vận dụng bất đẳng thức để giải bài tập hóa học ở trường THCS" Hóa học

137 Trần Thị Hạnh THCS Trung Lương
Hướng dẫn học sinh giỏi lớp 9 giải nhanh các bài tập nâng cao NST và đột 

biến NST
Sinh học

138 Nguyễn Hùng Dũng THCS Trung Lương Sử dụng hằng đẳng thức để giải bài toán cực trị Toán

139 Kiều Đình Nam THCS Trung Lương
“Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng trong hoạt động của cán bộ 

chỉ huy đội ở trường THCS”
Đội

140 Đặng Thị Hoài An THCS Đức Thuận Tổ chức hoạt động trải nghiệm môn Tiếng Anh cho HS lớp 7. Tiếng Anh
141 Phan Thị Phúc THCS Đức Thuận Tạo lửa - Truyền lửa - Giữ lửa đam mê trong dạy học môn Ngữ văn 6 Ngữ Văn

142 Nguyễn Thị Thanh Ngân THCS Đức Thuận
Vận dụng có hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực với các văn bản 

thơ hiện đại trong môn Ngữ văn 9.
Ngữ Văn

143 Trần Thị Như quỳnh THCS Đức Thuận Khai thác, mở rộng bài toán Hình học 8 nhằm phát triển tư duy học sinh. Toán

144 Hoàng Hiệp THCS Đức Thuận
Phát triển tư duy học sinh thông qua khai thác theo mức độ tăng dần một số 

toán sử dụng điều kiện cho trước
Toán

145 Trần Thị Minh Xuân THCS Bắc Hồng
Phát triển phẩm chất yêu nước cho học sinh lớp 6 trong dạy đọc hiểu văn 

bản Thánh Gióng
Ngữ văn

146 Nguyễn Tiến Sơn THCS Bắc Hồng
Xây dựng dạng bài tập cho học sinh đại trà thông qua hoạt động thí nghiệm 

thực hành.
Hóa học



147 Nguyễn Hữu Trí THCS Bắc Hồng
Biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môi trường Tiếng 

Anh lớp 9
Tiếng Anh  

148 Bùi Ánh Hà THCS Bắc Hồng Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy kỷ năng nói cho học sinh THCS Tiếng Anh  

149 Nguyễn Anh Nghĩa THCS Bắc Hồng
Hướng dẫn học sinh phân tích tìm lời giải một số bài toán khó trong đề thi 

vào THPT
Toán

150 Đặng Thị Lịch THCS Bắc Hồng Tích hợp kiến thức liên môn khi dạy bài Qua đèo ngang, Ngữ văn 7 Ngữ văn

151 Trần Thị Quỳnh THCS Bắc Hồng
Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn Mĩ thuật qua chủ đề sáng tạo từ 

vật tìm được
Mĩ thuật

152 Phan Thị Hoa THCS Bắc Hồng
 Một số biện pháp vận dụng tổ chức trò chơi tạo hứng thú cho học sinh 

phân môn hát âm nhạc lớp 8
Âm nhạc

153 Đinh Thị Quỳnh Hoa THCS Bắc Hồng Một số phương pháp huấn luyện môn bóng đá Nam cấp Trung học cơ sở Thể dục

154 Phạm Thị Hoa THCS Bắc Hồng  Một số phương pháp dạy học tích cực môn tin học ở THCS Tin học 

155 Lê Thị Ngọc Hà THCS Bắc Hồng
Một số giải pháp giúp học sinh lớp 8 phát huy tính tích cực chủ động khi 

học cscs hình tứ giác
Toán

156 Nguyễn Thị Tuyết Hoa THCS Nam Hồng
Một số giải pháp trong công tác tham mưu xây dựng CSVC, huy động 

nguồn lực xã hội hoá góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà 
Quản lý

157 Đặng Đình Thi THCS Nam Hồng
Phát triển năng lực Tiếng Anh cho học sinh cấp trung học cơ sở qua các 

hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Tiếng Anh

158 Hoàng Thị Thanh Hương THCS Nam Hồng
Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm đối với học sinh lớp 8 cấp 

THCS
Chủ nhiệm

159 Lê Việt Hùng THCS Nam Hồng
Một số giải pháp giúp học sinh phát hiện và sửa lỗi thường gặp trong kỹ 

năng nói và viết môn Tiếng Anh lớp 6
Tiếng Anh

160 Phan Thị Hải Yến THCS Nam Hồng
Hướng dẫn  học sinh lớp 9 sử dụng Át lát địa lý Việt Nam  nhằm giúp học 

sinh có hứng thú trong học môn địa lý
Địa lý

161 Mông Thị Thu Hiền THCS Nam Hồng
Khai thác kênh hình góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bài 27 "Cuộc 

kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-

1954) (Tiết 1)- Lịch sử 9

Lịch sử

162 Võ Thị Khánh Duyên THCS Nam Hồng
Rèn kỹ năng áp dụng kiến thức đã học vào các bài toán thực tế cho học 

sinh lớp 6
Toán

163 Nguyễn Thị Minh Huệ THCS Nam Hồng Phương pháp giải một số dạng toán lũy thừa Toán
164 Phan Thị Thu Giang THCS Nam Hồng Một số thủ thuật trong việc giảng dạy câu so sánh tính từ Tiếng Anh lớp 8 Tiếng Anh

165 Trần Thị Hoa TH&THCS Đậu Liêu
Góp phần dạy tốt các văn bản nghị luận trung đại trong chương trình Ngữ 

văn lớp 8 bằng phương pháp tích hợp, mở rộng
Ngữ văn

166 Nguyễn Thị Ngọc Hà TH&THCS Đậu Liêu
Một số kinh nghiệm vận dụng giáo dục STEM vào dạy bài Unit 6: Our Tet 

holiday- Lesson 1: Getting started- Grade 6  đạt hiệu quả
Tiếng Anh



167 Trần Đề TH&THCS Đậu Liêu Một số giải pháp chỉ đạo thực hiện đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, đáp Quản lý

168 Phan Thị Hồng Mây TH&THCS Đậu Liêu
Thiết kế các tiết dạy kỹ năng môn Tiếng Anh lớp 6 theo định hướng tiếp 

cận và phát huy năng lực của học sinh
Tiếng Anh

169 Đào Văn Tú TH&THCS Đậu Liêu
Đa dạng hoá hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong dạy học môn 

Địa Lý 9.  
Địa lý

170 Đinh Thị Ngọc Bé TH&THCS Đậu Liêu
Phát huy năng lực tự học, chủ động sáng tạo và kích thích niềm say mê học 

toán của học sinh thông qua việc khai thác một bài toán cơ bản trong sách 

Toán lớp 8

Toán

171 Nguyễn Duy Thái TH&THCS Đậu Liêu Một số kỹ thuật tìm giá trị của biến để giá trị của biểu thức là số nguyên. Toán

172
Đồng tác giả: Đinh Hữu 

Tài, Nguyễn Huy Đức
TH&THCS Thuận Lộc

Một số giải pháp xây dựng trường học хanh, ѕạch, đẹp, an toàn có hiệu quả
Quản lý

173 Nguyễn Thị Thanh Nhàn TH&THCS Thuận Lộc
Một số hình thức tổ chức hoạt động khởi động trong dạy học đọc hiểu văn 

bản môn Ngữ văn 7
Ngữ văn

174 Phạm Thị Mỹ Dung TH&THCS Thuận Lộc
Một hướng dạy đọc - hiểu văn bản “Khi con tu hú” (Ngữ văn 8 - Tập hai) 

theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
Ngữ văn

175 Kiều Mạnh Hoàng TH&THCS Thuận Lộc
Hình thành phương pháp giải các bài toán về thống kê và xác suất trong 

chương trình môn toán lớp 6 
Toán

(Tổng số sáng kiến được công nhận: 175 sáng kiến)
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